
Trao đổi trực tuyến tại:
www.mientayvn.com/chat_box_toan.html



Bài tập Phương trình vi phân –ĐHCQ K7 
PHẦN 1. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1 

Phương trình vi phân có biến số phân ly 

1. 0sin2cos =−′ yyy  

2. sin cosy y y′ = +      
3. ( )1 2x y y y′− = −     

4.  1ydy e
dx

= +      

5. ( ) ( )2 21 1 0x y dx y x dy+ + + =   

6. 1
1

y
x

′ =
+

     

7. 
( )2 21 1

xy
x x

′ =
+ + +

   

8. 
( )( )

2

2

2 1
1 1

dy x x
dx x x

+ −
=

+ +
   

9. 3 1
xy

x
′ =

−
   

10. 3 1y y′ = +    
11. 2 22y y xy x′ = − − −    
12. ( )24 1y x y′ = + −    
13. 1x yy e +′ = −     

14. 1
1

y
x y

′ =
+ −

    

15. 4 2 1y x y′ = + −    
16. ( ) ( )2 2 2 2 0y xy dx x yx dy+ + − =   

17. ( )2 22 1 0y y y dx x dy− − + =   

18. 2 2y x y x′ = + −    
19. ( )1 0xydx x dy+ + =    

20. 2 1y dx xydy+ =     
21. ( )( ) ( )2 21 1 0x yy e dx e dy y dy+ − − + =  

22. 
1sincos
1sincos

+−
−−

=′
xx
yyy  

23. 22 12 yxyxy +−+=′  

24. 11
+

−
=′

yx
y  

25. 2

11
y

y +=′  

26. ( ) ( ) 022221 2222 =+−++−+−+− dyxyxxyyxdxxyxy       

27. ( )
( ) ( )pn

m

yxyx
yxy

+++
+

=+′ 1       Đặt yxz += . 

28. ( ) yxyy2yxa ′=+′  (biến đổi về ( ) ay2yyax −=′− )  

29. 2
2

x
2yy −=′  (Đặt  z = xy) 

30. Giải phương trình vi phân ( ) ( ) 01 44222 =−′+−′ yxyyxy  (coi là phương trình cấp 2 đối với y’)  

Phương trình vi phân thuần nhất 

1. dxyxydxxdy 22 +=−  

2. x
y

xeyyx −=′  

3. cos ln yxy y
x

⎛ ⎞′ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

4. ( ) 022 2222 =++′+++ yfcxybxycybxyax   
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5. 023 222 =+′−′ yyxyyx  

6. ( ) ( ) 032412 =−+−++ dyyxdxyx  

7. ( ) yyyyx ′=+′ 22 . 

8. 0y2xyxy 22 =−+′  

9. 0)()3( 2222 =′−++ yxxyyyx  

10. ( ) ( ) e1y,xlnyln1yyx =−+=′   

11. yxyyxy 22 ′=′+   

12. ( )1 ln lnxy y y x′ = + −  thỏa mãn (1)y e=  

13. siny yy
x x

′ = +  thỏa mãn (1)
2

y π
=   

14. 2 2x y y xyy′ ′+ =      

15. cos cos 0y yx y dx x dy
x x

⎛ ⎞− + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

   

16. ( )2 2 2 22 ( 2 ) 0x xy y dx y xy x dy+ − + + − =  
17. ( ) ( )2 4 0x y dx x y dy+ − + − + =    

18. ( ) ( )2 2 1 1 0x y dx x y dy− − + − + =  
19. ( ) ( )2 22 0x x y dx x y dy+ + − =    

20. ( )2 2 0x y dx xydy+ − =     

21. ( )2 2 0x y dy xydx+ + =     

22. ( ) ln x yxy y x y
x
+′ − = +      

23. dx dy
y x y x

=
+ −

     

24. 2 2 22 2 2 4
dx dy

x xy y y xy
=

− + −
   

25. ( )y xy dx xdy+ =     

26. ( ) ( )2 4 6 3 0x y dx x y dy− + + + − =   
27. ( ) ( )2 1 4 2 3 0x y dx x y dy+ + − + − =   
28. ( ) ( )1 2 0x y y x y′− − + − + =    
29. ( ) ( )2 2 4 0y dx x y dy+ + + − =    

30. 2x yy
x
+′ =      

31. ( )2 22 0y xy dx x dy− + =  

Phương trình vi phân tuyến tính 

1. arctgxxyyx 2=−′  

2. 222 )1(2)1( xxyyx +=−′+  

3. 2xxexy2y −=+′  

4. ( ) ( ) 0211 22 =+−−′+ xyxyxx  

5. xyxy cos1sin −=−′  

6. ( ) 1cotsin 2 =′+ yygxy     −x  hàm, −y  biến 

7. 
y

xtgyy
cos

=+′                Đặt yz sin=  

8. ( ) 12 =′− yxe y                   −x  hàm, −y  biến 

9. ( )yxy ′− 21 )1( −= yy          −x  hàm, −y  biến 

10. 3xxyy =+′   
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11. 
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=−′

11y
x
3y

x
2y 2   

12. 0
yx2

1y 2 =
−

+′  (coi x là hàm của y) 

13. ( ),xe2yyye y3y +′=  với y(0) = -1 (coi x là hàm của y)  

14. ( ) 0xdydxyx 2 =+−  

15. Giải phương trình vi phân 
x1

1yyx2
−

=+′   

16. ( ) ( ) 0x1x2y4x3yx1x2 =+++−′+   

17. xxyyx sin2=−′   

18. Tìm nghiệm riêng của phương trình tgyyxy =+′ 2cos  thỏa mãn điều kiện y(0)=0.  

19. Tìm nghiệm riêng của phương trình xyxy arcsin1 2 =+−′  thỏa mãn điều kiện y(0) =0. 

20. xyyyx ln2=+′  

21. 13 32 +=−′ xayyy  

22. ( ) 132 =′+ yyxxy             −x  hàm, −y  biến  

23. yyxyxy 2sin3 −′=′         −x  hàm, −y  biến 

24. ( ) 0122 =+++ xydydxyx  

25. ( ) 32 22cos2sin1 xxyxyyx −=+′−     Đặt yz cos=  

26. ( ) 2=′− yex y         Đặt yez =  

27. yxey 21 +=−′  

28. ( ) 0)1(22222 =−+−++ dyydxyxyx      Đặt 1−= yz  

29. ( )yxyyx 2 +=′  (biến đổi về dạng 2
2 y

x
1y

x
1y =−′ ) 

30. Tìm nghiệm của phương trình vi phân dy
ycos
xy2xdy2ydx 2=+  thỏa mãn điều kiện ( ) π=0y .  
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31. ( )( ) yyy1x 2 −=+′+   

32. ( )dxxyxydy 2 +=   

33. ( ) xdydxxyy =+  

34. yyxyx 42 2 =−′   

35. ( )yyxyyx −′=′ 22 22  (coi x = x(y))  

36. αxyyxy =−′ 2  (α là tham số) 

37. 22y y x′ + =     
38. ( )1x y y x′+ + =    
39. 2 2x y xy y′ − =    
40. 3 2 22 2 0x y x y y′ − + =    

41. y xy
x y

′ − =     

42. 2cos tany x y x′ + =    

43. 2

2 2
cos

y y y
x x

′ + =    

44. 2

2 3y y
x x

′ − =  thỏa mãn (1) 1y =  

45. 2 0
1

yy y
x

′ + + =
+

   

46. 1yy
x y

′ − =     

47. 12
1

xy y
x

′ + =
−

   

48. 2 3xyy y x′ − =     
49. 2 4xyy y x′ − =     

50. 
2

2

y yy
x x

′ − =   

Phương trình vi phân toàn phần 

1. 01sincos11cossin1
222 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+− dy

yy
x

y
x

x
y

x
dx

x
y

x
y

y
x

y
. 

2. 01 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+ dy

y
xedxex y

x
y
x

. 

3. ( ) 012 22 =−−−+ dyyxdxyxx . 

4. ( )( ) ( ) dxxxaydxxdyyx 422 +=−+ . 

5. ( ) ( ) 0cossinsincos =++− dxyyyxdyyyyx . 

6. ( ) 032ln 2234 =+− dyyxdxxyxx . 

7. ( ) 0dy3xy2dxy2 =++  

8. ( ) 0ydye2dxyx22e x2x =−−+  

9. ( ) ( ) 0dyy1xy3ydx1y 222
32 =++++   

10. ( ) ( )dx1xsinyxcosydyxsinxcosy 2 +=−  

11. ( ) ( )dyxy3dxyx3x2 322 −=+   



Bài tập Phương trình vi phân –ĐHCQ K7 

12. ( ) 0
ysin2

ycos1xdx2
ysin

x
2

2

=
+

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+   

13. ( ) ( ) 0dyycosexdxysiney xx =+++  

14. ( ) ( ) 0sincossin =+++ dyyxxdxyx  

15. dy
y

xydxyx ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=+

3
2 2)ln1(3  

16. ( ) 22 3 0xy dx x dy+ + =    

17. ( )22 2 2 0y yxe dx e y x dy− + − =    

18. ( ) ( )3/22 2 23 1 1 0x xy x dx x dy+ + + + =   

19. ( ) ( )2 3 23 2 3x y dx y xy dy− = +   

20. ( )2

2

1 cos
2 0

sin 2sin
y xy dy dx

x x
+⎛ ⎞+ − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
   

21. ( )sin ( cos sin ) 0x y dx x y y dy+ + + =   

22. ( )
3

22 3 1 lnyx dx y x dy
x

⎛ ⎞
− = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

23. ( )2 21 sin 2 2 cos 0y x dx y xdy+ − =   

24. ( )2
2

2 2 sin 2 2 cos 2 ln 0yx y dx x y x dy
x x

⎛ ⎞+ + + + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

25. ( )2sin cos cos ( sin 1) 0y x y dx x y x y dy− + + =  

26. ( ) ( )22 cos sin 0y yxy e x dx x e x dy+ + + =  

27. ( )2 2( cos 2 sin ) sin 0y x x x dx y x dy+ + + =  

28. ( )
3

2 23 ln 2 xx x y dx y dy
y

⎛ ⎞
+ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

29. ( )2
2

22 cos 2 ln 2 sin 2 0xy x y dx y x dy
y y

⎛ ⎞
+ + + + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

30. 1
y y

x xye dx y e dy
x

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 

Phương trình F(x, y’)=0, F(y, y’) = 0, F(x,y,y’)=0, Phương trình Lagrange- Klero 

1. yyx ′+=′ 13 . 

2. 2.yey y ′= ′ . 
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3. yexy
1

2 =′ . 

4. ( )yyyy ′′+′= cos1 . 

5. yyxy ′+′= sin2 . 

6. yeyxy ′+′=
2
3 . 

7. 322 yyxyy ′+′=   ( Nhân hai vế với y , Đặt 2yz = ). 

8. 2

1
yy

yx
′

+
′

=        ( −x  hàm, −y biến). 

9. yyyx ′=−′ ln . 

10. ( ) 12 2 =′−′ yxyy . 

PHẦN 2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO 

Phương trình vi phân tuyến tính 

1. xcosxy2yx 32 =−′′ , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần nhất tương ứng là 

y1 = x2  

2. Giải phương trình vi phân: ( ) y2y1xx 2 =′′+  biết một nghiệm 
x
11y1 +=   

3. Giải phương trình vi phân ( ) 0y2y1x 2 =−′′+  nếu biết một nghiệm của nó có dạng đa thức.  

4. Giải phương trình vi phân ( ) ( ) xxy2y1x2y1x2 2 +=−′−+′′+  biết nó có hai nghiệm riêng 

2
1xy

2
1x4xy

2

2

2

1
+

=
−+

=    

5. Xác định hằng số α sao cho 
2xey α=  là nghiệm riêng của phương trình vi phân 

( ) 0y2x4yx4y 2 =++′+′′ . Tìm nghiệm tổng quát của phương trình. 

6. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân ( ) 22 1246213 xxyyyxx −=−′+′′+  biết rằng nó 

có hai nghiệm riêng ( )2
21 1,2 +== xyxy  

7. Giải phương trình 2 cotxy y xy x′′ ′+ + =  biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 

nhất tương ứng 1
sin xy

x
=  
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8. ( ) 0y2y1x 2 =−′′+  nếu biết một nghiệm của nó có dạng đa thức.  
9. Giải phương trình 2 3' 4x y xy y x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 

nhất tương ứng là y1 = x 
10. Giải phương trình 2'xy y x′′ − =  
11. Giải phương trình 2 32 ' 2 2x y xy y x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 

nhất tương ứng là y1 = x 

12. Giải phương trình 1' 1
1 1

xy y y x
x x

′′ + − = −
− −

, biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân 

thuần nhất tương ứng là 1
xy e=  

13. Giải phương trình ( )2 ln 1 ' 0x x y xy y′′− − + = , biết một nghiệm riêng có dạng ,y xα α=   là hằng 
số. 

14. Tìm nghiệm riêng của phương trình ( ) ( ) ( )2 22 2 ' 2 1 0x x y x y x y′′− + − + − =  thỏa mãn 

( ) ( )'1 0, 1 1y y= = , biết một nghiệm riêng của nó là xy e=  
15. Giải phương trình ( ) ( )22 2 1 ' 2 2x x y x y y′′− + − − = − , biết nó có hai nghiệm riêng là 1 21,y y x= =  

16. Giải phương trình 2 2

2 1'
1 1

xy y
x x

′′ + =
+ +

, biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 

nhất tương ứng là 1 1y =  
17. Giải phương trình ( ) ( )2 1 4 2 ' 8 0x y x y y′′+ + − − = , biết một nghiệm riêng có dạng ,axy e α= ∈  
18. Giải phương trình ( ) ( ) 21 ' 2 1 0xy x y x y x′′ − + − − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình 

thuần nhất tương ứng có dạng ,axy e α= ∈  
19. Giải phương trình ( )2 1 6 0x y y′′− − =  biết một nghiệm riêng có dạng đa thức. 

20. Giải phương trình 1 'y y x
x

′′ − =  

21. Giải phương trình ( )2 21 2 ' 2 4 2x y xy y x′′+ + − = + , biết một nghiệm riêng của phương trình vi 
phân thuần nhất tương ứng là  1y x=  

22. Giải phương trình 2 3' 4x y xy y x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 
nhất tương ứng có dạng đa thức. 

23. Giải phương trình ( )2 1 4 ' 2 6x y xy y x′′− + + = , biết nó có hai nghiệm riêng là  
2

1 2
1,

1
x xy x y

x
+ +

= =
+

 

24. Tìm nghiệm riêng của phương trình 2 2

2 2'
1 1

xy y y
x x

′′ = − +
+ +

 thỏa mãn 

( ) ( )3 22, ' 1005 2000y y= = , biết một nghiệm riêng của nó là  1y x=  
25. Giải phương trình ( )2 1 2 ' 2 0x y xy y′′+ − + = , biết một nghiệm riêng có dạng đa thức. 

26. Giải phương trình ( )24 ' 4 2 0y xy x y′′ + + + = , biết một nghiệm riêng có dạng  2

1 ,xy eα α= ∈  
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27. Giải phương trình 2 cot' xy y y
x x

′′ + + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 

nhất tương ứng là  1
sin xy

x
=  

28. Giải phương trình ( ) 224 ' 4 1 xy xy x y e′′ − + − = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân 

thuần nhất tương ứng là  2

1 sinxy e x=  
29. Giải phương trình 2 ' xxy y xy e′′ + − = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 

nhất tương ứng là  1

xey
x

=  

30. Giải phương trình 2 22 ' 2x y xy y x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 
nhất tương ứng là  1y x=  

31. Giải phương trình 2 32 ' 2 sinx y xy y x x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân 
thuần nhất tương ứng là  1y x=  

32. Giải phương trình 2 32 ' 2 cosx y xy y x x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân 
thuần nhất tương ứng là  1y x=  

33. Giải phương trình 2 32 ' 2 lnx y xy y x x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân 
thuần nhất tương ứng là  1y x=  

34. Giải phương trình 2 3'x y xy y x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 
nhất tương ứng là  1y x=  

35. Giải phương trình 2 2' 8x y xy y x′′ − + = − , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 
nhất tương ứng là  1y x=  

36. Giải phương trình 2 'x y xy y x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 
nhất tương ứng là  1y x=  

37. Giải phương trình 2 ' lnx y xy y x x′′ − + = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 
nhất tương ứng là  1y x=  

38. Giải phương trình ( ) 21 ' 2 1x y xy y x x′′− + − = − + , biết một nghiệm riêng của phương trình vi 
phân thuần nhất tương ứng là  1

xy e=  
39. Giải phương trình ( )1 ' 0x y xy y′′− + − = , biết một nghiệm riêng có dạng  ,xy eα α= ∈  
40. Tìm nghiệm riêng của phương trình ( )2 1 2 ' 2 0x y xy y′′+ − + =  thỏa mãn 

2 2
1, ' 1

x x
y y

= =
= = − , biết 

một nghiệm riêng là 1y x=  

41. Tìm nghiệm riêng của phương trình 2 2

2 2" '
1 1

xy y y
x x

= − +
+ +

  thỏa mãn 
1 1

1, ' 1
x x

y y
= =
= = − ,  biết 

một nghiệm riêng là 1y x=  
42. Giải phương trình ( )21 2 ' 2x y xy y x′′+ + − = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân 

thuần nhất tương ứng là  1y x=  
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43. Giải phương trình 2 2 2

2 2 1'
1 1 1

xy y y
x x x

′′ + − =
+ + +

, biết một nghiệm riêng của phương trình vi 

phân thuần nhất tương ứng là  1y x=  

44. Giải phương trình ( )2 11 2 ' 2x y xy y
x

′′+ + − = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân 

thuần nhất tương ứng là  1y x=  
45. Giải phương trình 2 ' 1xy y xy′′ + − = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần nhất 

tương ứng là  1

xey
x

=  

46. Giải phương trình 
22 '

xey y y
x x

′′ + − = , biết một nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần 

nhất tương ứng là  1

xey
x

=  

Phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng số 

1. 01213 =−′−′′′ yyy . 

2. 01892 =−′+′′−′′′ yyyy . 

3. ( ) 04 =+ yy . 

4. ( ) 02324 =+′+′′+′′′+ yyyyy . 

5. ( ) ( ) ( ) ( ) 033 4567 =+++ yyyy . 

6. xeyy 4=+′′ . 

7. 22 2323 xeyyy x +=+′−′′ . 

8. xxyy cos4sin2 −=−′′ . 

9. xeyyy x cos42 −=+′−′′′ . 

10. nxyny 32 sin=+′′ . 

11. xxyy 2sinsin=+′′ . 

12. xxyyxyx ln22 =+′−′′            xt ln= . 

13. ( ) ( ) 48812412 2 −−=+′+−′′+ xyyxyx        ( )12ln += xt . 

14. ( )xy
x

y
x

y lnsin211
2 =+′+′′       xt ln= . 

15. ( ) ( ) ( )xyyxyx +=+′++′′+ 1lncos411 2       ( )xt += 1ln . 

16. 
2

sin2ln9 xyy =+′′  

17. Dùng phép biến đổi hàm 2x
zy = để giải phương trình vi phân: ( ) x22 ey2xyx4yx =++′+′′ .  

18. ( )xcosxsineyy x −=′+′′ −  (Đặt y = e-xz)  

19. Giải phương trình ( ) x3x2x eyey1e2y =+′+−′′  bằng đổi biến xet =   
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20.  0xcosyxsinyxcosy 3 =−′+′′ đặt t = sinx  

21. Giải phương trình vi phân xexyy2yx =−′+′′  bằng phép đổi hàm z = xy.  

22. 0xcosytgxyy 2 =−′+′′  dùng t = sinx  

23. Giải phương trình vi phân xeyxyxyx −=−+′−+′′ )2()1(2  bằng phép đổi hàm z=xy  

24. 0
x
yyx2yx 2

2 =+′+′′  bằng phép biến đổi x = 1/t  

25. xyyxyx 2 =+′+′′  (biến đổi tex =  ) 

26. 0y6yx4yx 2 =+′−′′  (biến đổi tex =  ) 

27. xlne1y4y4y x2−+=+′+′′   

28. xxeyy −=′+′′   

29. 2x4 xxey3y2y +=−′−′′   

30. x3sinxy5y2y =+′−′′  

31. xexyy −+=′+′′   

32. ( )1exy2y2y x +=+′−′′   

33. xsinx29y5y2 =′+′′   

34. 
xsin

1yy =+′′  

35. ( ) x2ex42y4y −=−′′   

36. xcos
x
eyy2y

x

+=+′−′′  

37. 
x
e1yy2y

x

+=+′−′′   

38. xcosey5y4y x2 +=+′−′′  

39. x2siney8y4y x2 +=+′−′′   

40.  23 2 2 5 cos
2

x x xy y y e e′′ ′− + = − +  

41. 
x

exsinyy2y
x−

+=+′+′′   

42. 
xsin

1yy =+′′   

43. xx exeyy −+=+′′ 2   

44. xxyyy sin3cos2 −=−′+′′   

45. xyy 2cos22 =′−′′   

46. xxyy 2cossin +=+′′  

47. 2 23 2 3 2xy y y e x′′ ′− + = +    
48. 2sin 4cosy y x x′′ − = −    
49. 2 3siny n y nx′′ + = .    
50. sin sin 2y y x x′′ + =   
51. 2 2 lnx y xy y x x′′ ′− + =          
52. ( ) ( )22 1 4 2 1 8 8 4x y x y y x′′ ′+ − + + = − −   

53. ( )2

1 1 2sin lny y y x
x x

′′ ′+ + =        

54. ( ) ( ) ( )21 1 4cos ln 1x y x y y x′′ ′+ + + + = +        
55. ( )2 24 2 xx y xy x y e′′ ′+ + + =    
56. 2 24 lnx y xy y x x′′ ′+ − =    
57. ( )sin cosxy y e x x−′′ ′+ = −     
58. ( ) 2 32 1x x xy e y e y e′′ ′− + + =     
59. xy y x e−′′ ′+ = +     
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60. ( )2 2 1xy y y x e′′ ′− + = +    
61. 3cos sin cos 0y x y x y x′′ ′+ − =    
62. 2 5 29 siny y x x′′ ′+ =   

63. 1
sin

y y
x

′′ + =      

64. ( ) 24 2 4 xy y x e′′ − = −      

65. 2 cos
xey y y x

x
′′ ′− + = +    

66.  2 xxy y xy e′′ ′+ − =      
67. 2cos 0y y tgx y x′′ ′+ − =     
68. 2 5 sin 3y y y x x′′ ′− + =   
69. 2(1 ) ( 2) xxy x y x y e−′′ ′+ − + − =    
70. 4 22 3 xy y y xe x′′ ′− − = +    

71. 2 1
xey y y

x
′′ ′− + = +      

72. 2x y xy y x′′ ′+ + =    
73. xy y xe−′′ ′+ =      
74. 24 5 cosxy y y e x′′ ′− + = +   
75. 2 4 6 0x y xy y′′ ′− + =      
76. 24 4 1 lnxy y y e x−′′ ′+ + = +    
77. 24 8 sin 2xy y y e x′′ ′− + = +    

78. 2 sin
xey y y x

x

−

′′ ′+ + = +    

79. 2x xy y xe e−′′ + = +      
80. 2 cos 3siny y y x x′′ ′+ − = −    
81. 22 2cosy y x′′ ′− =     
82. sin cos 2y y x x′′ + = +     
83. 24 4 sin 5 xy y x x e′′ + = +   
84. 2sin xy y x e′′ + = +     
85. 2' x xy y e e x′′ − = + +     
86. 26 ' 8 x xy y y e e′′ − + = +    
87. 2 ' 2 2 siny y y x x′′ + + = −   
88. ( )22 ' 1 2 3 2 xy y y x x e′′ − + = + + −   
89. 2 24 ' 4 cosxy y y e x′′ − + =    
90. 2cosy y x x′′ − =    
91. 4 siny y x x′′ + =    
92. 3 ' 2 3 5sin 2y y y x x′′ − + = +   
93. 4 ' 4 sin cos 2y y y x x′′ − + =    
94. 6 ' 9 3 8 xy y y x e′′ − + = −  
95. 33 ' 18xy y e x′′ − = −

96. Tìm nghiệm riêng của phương trình  ' 2 cos 3siny y y x x′′ + − = −  thỏa mãn ( ) ( )0 1, ' 0 2y y= =  

97. Tìm nghiệm riêng của phương trình  cosy y x x′′ + =  thỏa mãn ( ) ( ) 30 0, ' 0
4

y y= =  

Phương trình vi phân cấp cao chưa giải ra đối với đạo hàm 

98. 122 =+′′′ xy   Đặt ϕϕ sin;cos ==′′′ xy . 

99. Tìm nghiệm của phương trình: ( )142 −′=′′ yy  thoả mãn các điều kiện ban đầu: 

a)  02,0 ==′= xkhiyy . 

           b)  01,0 ==′= xkhiyy . 

100. ( ) 011 22 =+′+′′+ yyx    

101. ( ) yayy ′′=′+′ 21 . 

102. ( )2 2
2

31 3 0
1

y y yy y y y
y y
′′′ ′ ′′

′′′ ′ ′ ′′+ − = ⇒ =
′′ ′+

 

103. 
2

2

1 x
yyyyy
+

′
=′−′′  dạng thuần nhất, 

đặt yzy =′ .  

104. 2yyy ′=′′ . 

105. yyyy ′′′=′′′ . 
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106. 111
2 =+′−′′ y

x
y

x
y   

( ) 0=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−′⇒

x
ydxyd  

107. 
x
yyyyyyy
′

=′+′+′′ 22 222 chia hai vế 

cho yy ′ . 

108. yeyy ′=′′   

109. ( ) yyy1y 2 ′+′=+′′  (Đặt y’ = p(y) )  

110. 1yyy 2 =′+′′  (Đặt y’ = p(y) )  

111. y2ey =′′  thỏa mãn ( ) ( ) 00y0y =′=  

112. 1yyyx2 2 −′=′′′   

113. ( ) ( ) yyxy1x 2 ′=′+′′+   

114. ( ) yysinyycosy 2 ′=′+′′  

115. yyy ′=′′   

116. 2xyyx +′=′′  (Đặt y’ = p)  

117. yyyyy 2 ′=′′+′   

118. xyyx +′=′′   

119. yyy2yx ′−′=′′  (Đặt z = xy’)  

120. ( ) ( )⎩
⎨
⎧

=′=

′=′′

00y;20y
yy2y

 

 

CHƯƠNG 3. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 

1. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=

−=

xy4
dt
dy

yx3
dt
dx

 

2. 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

+−=

−+=

+−=

zyx
dt
dz

zyx
dt
dy

zyx
dt
dx

2

2

2

             

3. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=++

=−−

03

035

yx
dt
dy

yx
dt
dx

   

4. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=

+=

xy
dt
dy

yx
dt
dx

4

2
     

5. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=

−=

xy4
dt
dy

yx3
dt
dx

 

6. 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

−=

+−=

−−=

zx
dt
dz

zxy
dt
dy

zy2x
dt
dx

  

7. 

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − + +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = + +⎪⎩

  

  

8. 

2

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = + −⎨
⎪
⎪ = −⎪⎩

 

9. 

3 2

2

2 2 2

dx x z
dt
dy y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = +⎪
⎪
⎪ = +⎨
⎪
⎪ = + +⎪⎩

 

   

10. 

6 12

3

4 12 3

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − −⎪
⎪
⎪ = − −⎨
⎪
⎪ = − + +⎪⎩
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11. 

2

2 3

3 2 2

dx x
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ =⎪
⎪
⎪ = − + −⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

 

   

12. 

2 2

2 2

2

dx x y
dt
dy x y z
dt
dz y
dt

⎧ = −⎪
⎪
⎪ = − + −⎨
⎪
⎪ = −⎪⎩

 

   

13. 

dx x z
dt
dy y z
dt
dz x y
dt

⎧ = +⎪
⎪
⎪ = +⎨
⎪
⎪ = +⎪⎩

  

   

14. 

5 2 2

2 6

2 4

dx x y z
dt
dy x y
dt
dz x z
dt

⎧ = − −⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

 

   

15. 

3

5

3

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = + +⎪
⎪
⎪ = + +⎨
⎪
⎪ = + +⎪⎩

  

  

16.  

3 2

2 2 2

2

dx x y
dt
dy x y z
dt
dz y z
dt

⎧ = +⎪
⎪
⎪ = + +⎨
⎪
⎪ = +⎪⎩

 

   

17.  

2 3

3 6

dx x y
dt
dy x y
dt
dz z
dt

⎧ = +⎪
⎪
⎪ = −⎨
⎪
⎪ =⎪⎩

  

  

18.  

3 2

2 3

5

dx x y
dt
dy x z
dt
dz z
dt

⎧ = −⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ =⎪⎩

  

  

19.  

4

2 4

5

dx x y z
dt
dy x z
dt
dz x y z
dt

⎧ = + +⎪
⎪
⎪ = −⎨
⎪
⎪ = − + +⎪⎩

 

   

20.  

7 2

2 6 2

2 5

dx x y
dt
dy x y z
dt
dz y z
dt

⎧ = −⎪
⎪
⎪ = − + −⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

 

   

21.  

3 4 2

7 7

4 4

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

 

   

22. 

3,5 7 2,5

8 13 4

10,5 15 3,5

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − + −⎪
⎪
⎪ = − + −⎨
⎪
⎪ = − + −⎪⎩
 

23.  

4

3 11 12

2 2 2

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − − +⎪
⎪
⎪ = + −⎨
⎪
⎪ = − + +⎪⎩

 

   

24.  

9 4 11

18 11 27

13 7 18

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = + −⎪
⎪
⎪ = + −⎨
⎪
⎪ = + −⎪⎩

 

  

25.  

5 4 6

2

2 2

dx x y z
dt
dy x y
dt
dz x y z
dt

⎧ = + −⎪
⎪
⎪ = +⎨
⎪
⎪ = + −⎪⎩

 

   

26. 

2

4 4 5

dx y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = −⎪
⎪
⎪ = + +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

  

27. 

2

4 4 5

dx y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − + +⎨
⎪
⎪ = − − +⎪⎩

 

   

28. 

2 8

3 4 7

3

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz z
dt

⎧ = − + +⎪
⎪
⎪ = − + +⎨
⎪
⎪ =⎪⎩
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29. 

5 2 4

6 2 13

3

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − −⎨
⎪
⎪ =⎪⎩

  

   

30. 

2

1 3 1
2 2 2

1 1 5
2 2 2

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − + +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

  

  

31. 

1 3 3
2 2 2

1 1 3
2 2 2

dx x y z
dt
dy x z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

  

   

32. 

1 3 3
2 2 2
1 3 1
2 2 2

2 2

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − −⎨
⎪
⎪ = −⎪⎩

  

   

33. 

3 4

2

4 4 2

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − −⎪
⎪
⎪ = − −⎨
⎪
⎪ = − −⎪⎩

  

   

34. 

2 3

3 2 3

2

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − + +⎪
⎪
⎪ = − + +⎨
⎪
⎪ = − + +⎪⎩

  

  

35. 

3

3 2 3

2

dx y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − + +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

  

   

36. 

2

2

2

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − + +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

 

   

37. 

3 2

2

2 2 2

dx x y z
dt
dy x y z
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − + +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

  

   

38. 

3

2

7 5 4

dx x y
dt
dy x
dt
dz x y z
dt

⎧ = −⎪
⎪
⎪ =⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

 

   

39. 

3

2

3 3

dx x y
dt
dy x
dt
dz x y z
dt

⎧ = −⎪
⎪
⎪ =⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

  

   

40. 

5 3

6 4

12 7 3

dx x y
dt
dy x y
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

  

  

41. 

5 3

6 4

6 5 3

dx x y
dt
dy x y
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = − + −⎪⎩

 

   

42. 

3

2

8 5

dx x y
dt
dy x
dt
dz x y z
dt

⎧ = −⎪
⎪
⎪ =⎨
⎪
⎪ = − + −⎪⎩

 

   

43. 

3 2

4 3

13 8 4

dx x y
dt
dy x y
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = + − +⎪⎩

  

  

44. 

3 2

4 3

10 6 3

dx x y
dt
dy x y
dt
dz x y z
dt

⎧ = − +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = − +⎪⎩

 

   

45. 

5 3

6 4

12 7 3

dx x y
dt
dy x y
dt
dz x y z
dt

⎧ = −⎪
⎪
⎪ = −⎨
⎪
⎪ = − + −⎪⎩

  

 

46. 

4 10 3

8 11

3 6 12

dx x y z
dt
dy x y
dt
dz x y z
dt

⎧ = − + −⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪ = − − +⎪⎩
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